
Giờ bắt 
đầu

Giờ kết 
thúc

Buổi Thứ

1
Khóa 2022 + 

BS
Chính trị 30 60 Nguyễn Xuân thể online 18h00 21h00 Tối Sáu 04/11/2022 09/12/2022

21DD01A
22DD01A

BS

Chăm sóc người bệnh cấp 
cứu và chăm sóc tích cực

45 32 Nguyễn Thị Thắm 404 8h00 12h00 Sáng Bảy 22/10/2022 24/12/2022

21CT01A
22CT01A

BS
Cấp cứu ban đẩu 45 32 Nguyễn Thị Thắm 404 8h00 12h00 Sáng Bảy 22/10/2022 24/12/2022

3
21DS01A
22DS01A 

Bảo quản thuốc và trang 
thiết bị y tế

30 30 Đỗ Thị Huyền Trang 305 8h00 12h00 Sáng
Chủ 
nhật

23/10/2022 18/12/2022

8h00 12h00 Sáng
Chủ 
nhật

23/10/2022 25/12/2022

13h30 17h00 Chiều 
Chủ 
nhật

23/10/2022 25/12/2022

5
Khóa 2022 + 

BS
Giáo dục quốc phòng 45 60 Trần Nguyễn Quang Vinh online 13h00 17h00 Chiều Bảy 10/12/2022 04/02/2023

6
21YS01A
22YS01A

Bệnh truyền nhiễm xã hội 30 30 Nguyễn Đăng Hoành 305 08h00 12h00 Sáng Bảy 03/12/2022 07/01/2023

7
21DS01A;
22DS01A

Thực vật dược 45 40 Lê Thị Phi Yến 302 13h00 17h00 Chiều 
Chủ 
nhật

04/12/2022 29/01/2023

21DD01A
22DD01A

BS
Điều dưỡng cơ sở 2 60 20 Đoàn Ngọc Lệ 404 13h30 17h00 Chiều 

Chủ 
nhật

04/12/2022 26/02/2023

21CT01A
22CT01A
21YS01A
22YS01A

BS

Điều dưỡng cơ bản và kỹ 
thuật điều dưỡng

60 30 Đoàn Ngọc Lệ 404 13h30 17h00 Chiều 
Chủ 
nhật

04/12/2022 26/2/2023

302Phan Thị Luôn

(Đã ký)

Th.S Nguyễn Quốc Thệ

2

45 35Bệnh y học cổ truyền
21CT01A
22CT01A

+ BS 
4

HIỆU TRƯỞNG
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

8

SỞ LĐTB & XH TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH QUY
TUẦN 50 (NĂM HỌC 2022-2023)

TT Mã LHP Tên HP Số Tiết
SL người 

học
Phòng

Thời gian
Thời gian thực hiệnTên Cán Bộ Giảng Dạy


